











Mẫu 01


	ỦY BAN NHÂN DÂN        TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:      /2017/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày         tháng        năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tổ chức và quản lý các đoàn nước ngoài 
đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 của Quốc Hội khóa XIII; 
Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;
Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số           /TTr-SNgV ngày     /   /2017, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       /    /2017 và thay thế Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, TT.UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái


ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH ĐỒNG NAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Tổ chức và quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND

 ngày  tháng    năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Quy định này quy định thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc đón tiếp, làm việc với các đoàn nước ngoài.

2. Quy định này áp dụng đối với các đoàn nước ngoài gồm: đoàn của các nước, các địa phương, các vùng lãnh thổ nước ngoài; các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài... đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc giải quyết và quản lý đoàn nước ngoài 
1. Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Hoạt động quản lý đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh phải chú trọng đến nội dung, hiệu quả với phương châm đúng thành phần, tiết kiệm, đảm bảo yêu cầu đối ngoại. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến theo đúng quy định.

3. Nâng cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các ngành, các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng; có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc tổ chức đón tiếp các đoàn vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

4. Đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chương II

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT ĐOÀN NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC
Điều 3. Thẩm quyền giải quyết đoàn nước ngoài vào làm việc  
1. UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mời và đón tiếp các đoàn cấp Bộ trưởng, Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế thăm tỉnh theo lời mời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh (trừ đoàn cấp Tỉnh trưởng của các địa phương có quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với tỉnh).

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 

a) Việc tiếp các đoàn cấp Tỉnh trưởng của các địa phương có quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống; các đoàn cấp Thứ trưởng, Phó Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở xuống của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế vào thăm và làm việc với tỉnh.

b) Các đoàn Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam đến chào xã giao, thăm và làm việc tại tỉnh.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài vào thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh.

d) Các đoàn nước ngoài vào tỉnh để ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

đ) Các đoàn nước ngoài đến làm việc về những nội dung quan trọng, nhạy cảm và phức tạp liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. 
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định cho phép các đoàn khách nước ngoài vào làm việc: 
a) Đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh; 
b) Các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp phép vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
c) Đoàn nước ngoài vào tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh.
d) Đoàn nước ngoài vào làm việc về các lĩnh vực, chuyên môn với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Trường hợp đoàn nước ngoài có dự án tại Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh ; các đoàn thuộc tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh để triển khai các bước tiếp theo của các chương trình, dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì không phải xin phép nhưng phải có văn bản thông báo đến Sở Ngoại vụ cung cấp đầy đủ các thông tin sau: thành phần đoàn (họ tên, chức vụ, năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu), nội dung, chương trình, địa điểm và thời gian đoàn vào làm việc. Trường hợp đoàn nước ngoài có dự án Trung ương đến thăm và làm việc ngoài nội dung chương trình, mục đích cho phép thì phải có văn bản xin ý kiến và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết thúc chương trình làm việc, đơn vị tiếp đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả về Sở Ngoại vụ theo quy định.
5. Các đoàn nước ngoài là các nhà đầu tư, chuyên gia, khách du lịch, doanh nhân, nhà giáo, nhà khoa học đến vì mục đích hợp tác đầu tư, du lịch, quan hệ hợp đồng kinh tế trực tiếp với các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác nghiên cứu khoa học với các viện, trường học trên địa bàn tỉnh. Đơn vị trực tiếp quan hệ chủ trì tiếp đón, không phải thông báo trước, nhưng phải có báo cáo kết quả sau khi tiếp và làm việc với đoàn nước ngoài cho Sở Ngoại vụ theo quy định. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết đoàn nước ngoài vào làm việc Hồ sơ, thủ tục giải quyết cho đoàn nước ngoài vào làm việc gồm có:

1. Văn bản xin phép cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh (Mẫu số 01).

2. Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài.

3. Bản sao nhập cảnh Việt Nam (nếu có).

4. Bản sao giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép chứng nhận đầu tư (có chứng thực) ngành nghề liên quan của cơ quan có thẩm quyền còn thời hạn trong vòng 03 tháng (đối với các đơn vị xin phép cho đoàn, cá nhân nước ngoài vào là doanh nghiệp).

5. Bản sao giấy phép hoạt động (có chứng thực) của cơ quan có thẩm quyền còn thời hạn trong vòng 03 tháng (đối với đoàn, cá nhân nước ngoài vào là các tổ chức phi chính phủ đã có giấy phép hoạt động; các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp phép).

Nếu các văn bản nêu trên viết bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt của tổ chức, cơ quan có chức năng dịch thuật ký và đóng dấu xác nhận.

Điều 5. Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thời hạn giải quyết là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ thời hạn giải quyết là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

c) Trường hợp cần có ý kiến phối hợp xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan thì thời gian giải quyết kéo dài hơn nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ TRONG VIỆC ĐÓN TIẾP VÀ QUẢN LÝ ĐOÀN NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Đối với việc đón tiếp đoàn nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh

1. Đối với các đoàn nước ngoài do Lãnh đạo tỉnh tiếp, Sở Ngoại vụ có văn bản trình Lãnh đạo tỉnh nêu rõ các thông tin về đối tác, nội dung làm việc. Các cơ quan, đơn vị khi có đề nghị Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn nước ngoài cần báo cáo Lãnh đạo tỉnh và trao đổi với Sở Ngoại vụ để thực hiện việc bố trí tiếp đón. Trường hợp đoàn nước ngoài yêu cầu đột xuất gặp Lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ hoặc cơ quan đón khách có trách nhiệm ghi nhận, kịp thời báo cáo xin ý kiến và trả lời.

2. Căn cứ chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan, đơn vị đề nghị Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn nước ngoài sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo tỉnh và đoàn nước ngoài. Nội dung làm việc phải đảm bảo về chính trị, an ninh quốc gia, hiệu quả kinh tế... Nội dung làm việc cần gửi trước cho Lãnh đạo tỉnh ít nhất hai ngày trước khi buổi tiếp và làm việc chính thức.

3. Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch, hướng dẫn nghi thức lễ tân đối ngoại và cử nhân sự chụp hình, tặng hoa, quà, lưu kết quả làm việc. Văn phòng UBND tỉnh cử thành phần tham gia và báo cáo kết quả làm việc cho lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc các đoàn nước ngoài. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh cử nhân sự tham gia buổi tiếp và làm việc với đoàn nước ngoài theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, thẩm định đề nghị của tổ chức, đơn vị tiếp và làm việc với đoàn nước ngoài.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung tiếp và làm việc với các đoàn là đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.
3. Là đầu mối trực tiếp làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế nước có công dân, pháp nhân và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trong việc bàn giao người nước ngoài bị tai nạn, gây tai nạn, trộm cắp, ốm đau, tử nạn... trên địa bàn tỉnh sau khi đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục lãnh sự. 

4. Hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh các vấn đề liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam; hướng dẫn các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng hoặc hoạt động trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của nhân viên mang quốc tịch nước ngoài của các cơ quan này.

4. Quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý cá nhân và tổ chức nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh.
Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, các đoàn nước ngoài vào làm việc với Lãnh đạo tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình các đoàn nước ngoài hoạt động tại tỉnh đúng quy định của pháp luật và đảm bảo yêu cầu an ninh chính trị, đối ngoại.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đến cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tiếp và quản lý đoàn  nước ngoài
1. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thuộc tỉnh chỉ được tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Ngoại vụ (trừ quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 3); phải thông báo với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh bằng văn bản ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài. Đối với các đoàn nước nước ngoài hoạt động liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, hoặc nội dung làm việc quan trọng, nhạy cảm, các cơ quan, tổ chức, địa phương phải thông báo ngay đến Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và UBND tỉnh, không được tự ý tiếp, làm việc, trao đổi văn bản qua lại khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương khi làm việc với các đoàn nước ngoài phải thực hiện theo đúng thành phần, nội dung, chương trình làm việc như đã thông báo và được cho phép. Trường hợp thay đổi chương trình làm việc, phải thông báo kịp thời cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Các trường hợp đột xuất khác cần có sự phối hợp kịp thời với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh. 

3. Khi tiếp và làm việc với đoàn nước ngoài, nếu đoàn có nhu cầu ở lại qua đêm, các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, giới thiệu hoặc xắp sếp cho đoàn nước ngoài lưu trú tại khách sạn, nhà khách có đăng ký kinh doanh. Trường hợp đoàn làm việc tại các địa bàn xa khách sạn hoặc do yêu cầu công việc phải nghỉ qua đêm tại nơi làm việc, cơ quan, đơn vị trực tiếp làm việc với đoàn nước ngoài phải thông báo cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan biết để phối hợp quản lý, đảm bảo an toàn cho đoàn nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh.
4. Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, quà tặng chung của tỉnh phát sinh từ chương trình tiếp đoàn nước ngoài phải được tập hợp về Sở Ngoại vụ để quản lý theo chức năng quy định.

5. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý các đoàn nước ngoài vào tỉnh làm việc, đảm bảo việc tiếp khách đúng nghi thức lễ tân, trọng thị, an toàn và hiệu quả.

6. Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc đón tiếp đoàn nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, địa phương phải có báo cáo kết quả tiếp đoàn về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (theo Mẫu 02).
7. Kinh phí đón tiếp đoàn nước ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên hòa tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc đón tiếp và quản lý các đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa tỉnh. 

2. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; bố trí, phân công bộ phận theo dõi, quản lý việc đón tiếp các đoàn nước ngoài tại đơn vị. 
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh những bất cập, vướng mắc, các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                         Đinh Quốc Thái
PHỤ LỤC

1. Mẫu văn bản xin phép cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh (Mẫu 01).

1. Mẫu báo cáo kết quả tiếp đoàn nước ngoài (Mẫu 02).

	Tên cơ quan chủ quản

Tên cơ quan/ đơn vị

(Trích yếu)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày ……   tháng …… năm ……


Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai.

(Tên cơ quan/ đơn vị) kính đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Đoàn gồm … thành viên, trong đó  có … người nước ngoài đến làm việc tại…., cụ thể:

- Mục đích: ………………………………………………………………..

- Thời gian: ……………………………………………………………….

- Địa điểm: ………………………………………………………………..

- Thông tin về người nước ngoài:

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Thông tin hộ chiếu
	Thông tin visa

	
	
	
	
	
	Số hộ chiếu
	Giá trị sử dụng

(từ ngày/tháng/năm đến ngày/ tháng/năm)
	Số Visa
	Giá trị sử dụng

(từ ngày/tháng/năm đến ngày/ tháng/năm)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


(Tên cơ quan/ đơn vị) kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Ngoại vụ;

- ………..;

- Lưu: 
	Thủ trưởng cơ quan/ đơn vị

(ký, đóng dấu)




	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

Số:             /BC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Đồng Nai, ngày            tháng      năm 


BÁO CÁO

Kết quả tiếp đoàn vào có yếu tố người nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai


1. Đơn vị tiếp đoàn:...................................................................................................; 

2. Văn bản chấp thuận tiếp đoàn vào làm việc:

	Cơ quan ban hành
	Số  hiệu, ngày ký
	Nội dung
	Thời gian tiếp đoàn
	Địa điểm làm việc

	
	
	
	
	


3. Thành phần tiếp đoàn vào làm việc:

- Ông/bà:………………….; Chức danh:…………….; Đơn vị:…………................;

4. Thành phần đoàn vào làm việc:

- Ông/bà:…………; Năm sinh:………; Hộ chiếu số:………….; Quốc tịch:………;

5. Mục đích đoàn vào làm việc:

a. ⁮ Hội thảo;



b. ⁮ Tham quan và làm việc;


c. ⁮ Thực hiện dự án;

d. ⁮ Nghiên cứu khoa học;

e. ⁮ Mục đích khác.

6. Nội dung chương trình làm việc:

a. ⁮ Đúng nội dung chương trình đã đăng ký;

b. ⁮ Những phát sinh so với nội dung chương trình đã đăng ký.

- ……………………………………………………………………………………..;

7. Thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam:

a. ⁮ Tốt; 

b. ⁮ Phát sinh và giải quyết.

8. Những kết quả đạt được trong quá trình tiếp đoàn vào:……………..............;

9. Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn vào:………………………………………....;

10. Đề xuất, kiến nghị:……………………………………………………………..;

	Nơi nhận:

    

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Ngoại vụ (b/c);

- Đơn vị tiếp đoàn;

- Lưu: VT.


	TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
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